	SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC
 

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 02 năm 2025



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Randox RX Daytona Plus và máy xét nghiệm đông máu STA- SATELLITE trong khi đợi đấu thầu với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Khoa Dược - TTBYT
- Số điện thoại: 02113875005
- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 14/02/2025 đến trước 17h ngày 24/02/2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24/02/2025
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:
	TT
	Danh mục 
	[bookmark: _GoBack]Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin
	Thành phần chính: 
Bromcresol green, Succinat Buffer
Chất hoạt động bề mặt
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	300
	Ml

	2
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric
	Thành phần chính: 
TOOS , 4-AAP , Uricase ,Peroxidase 
Chất ổn định và chất độn không phản ứng.
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	600
	Ml

	3
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase
	Thành phần chính: 
Thuốc thử R1: MES Buffer ,Calcium chloride Sodium chloride, KSCN.
Chất bảo quản và chất ổn định
Thuốc thử R2: MES Buffer ,Gal-G2- α –CNP , Chất bảo quản.
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	500
	Ml

	4
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần
	Thành phần chính: 
Thuốc thử R1: HCL, Sulphanilic Acid 
Thuốc thử R2: Sodium Nitrite 
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	500
	Ml

	5
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Direct Bilirubin
	Thành phần chính: 
Thuốc thử R1: HCL, Sulphanilic Acid 
Thuốc thử R2: Sodium Nitrite 
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	500
	Ml

	6
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine
	Thành phần:
Thuốc thử R1: Sodium hydroxide 
Thuốc thử R2: Picric acid 
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	1.200
	Ml

	7
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol
	Thành phần chính: PIPES , 4-Aminoantipyrin, Cholesterol oxidase , Cholesterol esterase , Peroxidase ,Phenol 
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	1.800
	Ml

	8
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Direct LDL-Cholesterol
	Thành phần chính: 
Thuốc thử R1: Detergent, Cholesterol esterase , Cholesterol oxidase , Peroxidase , 4-aminoantipyrine.
Thuốc thử R2: Detergent, TOOS, Tris Buffer
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	1.440
	Ml

	9
	Thuốc thử hiệu chuẩn chung Calib
	Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
Thành phần:
Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học. 
Các chất kìm khuẩn
	9
	Ml

	10
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein 
	Thành phần chính: Sodium Hydroxide ,Cupric Sulfate , Potassium Sodium Tartrate , Potassium Iodide
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	300
	Ml

	11
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma Gt
	Thành phần chính: 
Thuốc thử R1: Tris buffer , Glycylglycine 
Thuốc thử R2: L-gamma glutamyl 3-carboxy 4-nitroanilide 
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	500
	Ml

	12
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides
	Thành phần chính: :ATP , 4-Aminophenazone
p- chlorophenol , GPO , Lipoprotein Lipase , GK GOOD 
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	2.400
	Ml

	13
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ure
	Thành phần chính: 
Buffer, α-Ketoglutarate , Urease , GLDH , ADP , NADH 
Chất ổn định và chất tẩy rửa 
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	1.000
	Ml

	14
	Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa 
	Thành phần chính:  HCL, chất hoạt động bề mặt
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	3.000
	Ml

	15
	Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa 
	Thành phần chính:  NaOH, chất hoạt động bề mặt
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
	3.000
	Ml

	16
	Thuốc thử kiểm soát chất lượng mức bình thường 
	Thành phần:
Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học. 
Các chất kìm khuẩn
	40
	Ml

	17
	Thuốc thử kiểm soát chất lượng mức bất thường       
	Thành phần:
Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học. 
Các chất kìm khuẩn
	40
	Ml

	18
	Hóa chất rửa máy hệ thống đông máu tự động
	Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động, thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước.  
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	15.000
	Ml

	19
	Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen( Liquid)
	Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin.  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	48
	Ml

	20
	Hóa chất xét nghiệm PT (thời gian prothrombin)( Neoptimal)
	Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động:
- R1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu.
- R2: dung môi hòa tan có chứa canxi.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	30
	Ml

	21
	Hóa chất xét nghiệm APTT hoạt hóa bằng Kaolin, máy đông máu tự động
	Hóa chất dùng xác định thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ , chất kích hoạt đặc hiệu silica    
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	60
	Ml

	22
	 Nội kiểm đông máu thường quy (Routine QC)
	Huyết tương người bình thường và bất bình thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, aPTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	48
	Ml


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 5-7 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.
5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.
Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.
	 
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Thắng



PHỤ LỤC
Mẫu báo giá
[TÊN NHÀ THẦU]
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Randox RX Daytona Plus và máy xét nghiệm đông máu STA- SATELLITE như sau:
1. Báo giá hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Randox RX Daytona Plus và máy xét nghiệm đông máu STA- SATELLITE như sau:
	STT
	Danh mục 
	Thông số kỹ thuật
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Hãng, nước sản xuất
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Hóa chất A
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hóa chất B
	
	
	
	
	
	
	
	


(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2025
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



